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Tên giáo viên: Lê Thị Tĩnh,  Nguyễn Thị Ngà Lớp B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/03 đến 05/03
	Tuần 2
Từ 08/03 đến 12/03
	Tuần 3
Từ 15/03 đến 19/03
	Tuần 4
Từ 22/03 đến 26/03
	Tuần 5
Từ 29/03 đến 02/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	[bookmark: _GoBack]* Đón trẻ cô trò chuyện với trẻ, cởi mở,quan tâm tới sức khỏe của trẻ 
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Quà mùng 8/3, đường em đi và bạn ơi có biết
- Trọng động: 
- Tuần 1,3: Tập với vòng - Tuần 2,4: Tập với nơ
+Hô hấp: Thổi bóng bay + Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Hai tay sang ngang ra trước + Tay: Hai tay đưa ngang lên cao
+ Bụng: Đứng cúi gập người + Bụng: Quay người sang 2 bên
+ Chân: Nhún hai chân + Chân: Bước 1 chân ra trước khuỵu gối
+Bật: Bật chân trước sau. + Bật: Bật chụm tách chân
Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng 
	

	Trò chuyện
	* Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường bộ mà trẻ biết
- Tên gọi ,đặc điểm chung, công dụng , nơi đậu , bến bãi, tiếng kêu,…
- Cô khuyến khích trẻ sưu tầm đồ chơi tranh ảnh về những loại ô tô, xe máy...
- Cô nêu giáo dục: Tác dụng và ích lợi của các PTGT đối với đời sống con người
* Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3
- Các con biết gì về ngày 8-3 ?
- Để kỷ niệm ngày này các con thường làm gì?
- Cô nêu giáo dục : Trẻ ngày 8-3 là ngày phụ nữ Việt Nam là ngày của bà, mẹ, chị cô giáo,chị. Trẻ biết tỏ lòng kình trọng biết ơn bà, mẹ,chị cô giáo
* Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường không 
- Con hãy kể tên một số loại phương tiện giao thông đường hàng không mà con biết( máy bay chở khách, trực thăng, Khinh khí cầu...)
- Các con biết gì về nhhững loại PTGT đó? ( Tên gọi, đặc điểm, công dụng , nơi hoạt động ,..) 
- Tại sao các phương tiện này được gọi là PTGT đường không ? 
- Các phương tiện dùng để làm gì ?
- Cô nêu giáo dục: Khi ngồi trên máy bay không đùa nghịch, không sử dụng điện thoại…
* Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường thuỷ
- Các con biết những PTGT đường thuỷ nào ?( Tên gọi, đặc điểm, công dụng , tiếng kêu, nơi đậu chạy bằng gì , …) Các con biết gì về những loại PTGT đó.
- Tại sao các phương tiện này được gọi là PTGT đường thuỷ ? 
- Cô nêu giáo dục: Khi đi trên các loại PTGT đường thủy: Không thò đầu, tay, cười đùa….
* Cô trò chuyện với trẻ về biển báo giao thông.
- Các con biết những loại biển báo giao thông nào? Cho trẻ quan sát một số loại biển báo giao thông thường gặp
- Đây là biển báo gì? Khi đi đường gặp biển báo này thì phải làm gì?
- Giáo dục: Khi tham gia giao thông cùng bố mẹ hoặc người lớn các con hãy nhớ ngồi yên trên xe , không đùa nghich,và phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ một số luật lệ giao thông cũng như chấp hành theo chỉ dẫn của biến báo giao thông nhé.
- Cho trẻ nghe băng đĩa bài hát về PTGT: Ô tô, máy bay, ngày 8-3, tàu thủy, một số biển báo giao thông. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Bật trên cao xuống 30-35cm 
TC: Ai khéo léo 

	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát : Quà 8/3
- NDKH: +Nghe hát : Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ
+TC : Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát (MT88) 

	Vận động
VĐCB: Bò theo hướng dích dắc qua 5 điểm
TC: Thi xem tổ nào nhanh 

	Âm nhạc
- NDTT : dạy VĐ; Em đi qua ngã tư đường phố
- NDKH: + Nghe hát : Anh phi công ơi
+ TC: Xướng âm theo đàn (MT96) 

	Vận động
VĐCB : Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây.
TC: Thi xem ai nhanh (MT5) 

	MT63, MT88, MT99, MT39, MT96, MT5

	
	T3
	Khám phá
Khám phá
Phương tiện giao thông đường bộ 

	Khám phá
Chúc mừng ngày 8.3 

	Khám phá
Khám phá
Phương tiện giao thông đường không 

	Khám phá
Khám phá
Phương tiện giao thông đường thủy 

	Khám phá
Khám phá
Biển báo và luật giao thông 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
LQVT
Ôn so sánh số lượng trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
LQVT
Dạy trẻ xác định phía trên –dưới , trước- sau của người khác 

	Làm quen với toán
LQVT
Ôn xác định trên dưới trước sau của người khác. (MT39) 

	Làm quen với toán
LQVT
So Sánh sắp xếp thứ tự độ lớn của 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Đo độ dài của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo đếm và nói được kết quả 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Ghép hình tạo thành phương tiện giao thông
( Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp
( Đề tài) (MT99) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh thuyền buồm
(đề tài ) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo đề tài tự chon 
Đề tài 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện : Bó Hoa tươi thắm.
(Đa số trẻ chưa biết) (MT63) 

	Vận động
VÐCB: Ném trúng đích ngang (xa 2 m).
TC : Ô tô và chim sẻ 

	Văn học
Thơ: Ơi chiếc máy bay
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Vận động
VĐCB: Trèo lên xuống 5 gióng thang
TC: Thi xem ai nhanh 

	Văn học
Truyện : Kiến con đi ô tô.
(Đa số trẻ chưa biết) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- QS: Ô tô khách
- QS: Xe máy
- QS: xe đạp 
TC: Về bến
Tham gia luật giao thông , Đi đúng làn đường, Chuông kêu ở đâu.
Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước). 
- Xem vi deo trò chuyện về ngày 8-3.
- QS : Mẫu bưu thiếp
- Làm bưu thiếp tặng mẹ nhân ngày 8-3
TC: Tín hiệu, Hái rau, Thi xem ai nhanh, Gieo hạt, Thi xem tổ nào nhanh. Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước 
- QS: Máy bay trực thăng
- QS: Khinh khí cầu 
- QS:Tầu tên lửa
TC: Về đúng bến, Tín hiệu
Thi xem ai nhanh
Kéo co, Tìm bến
Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường,Chơi với giấy,lá ,Chơi với cát, 
- QS: Thuyền buồm 
-QS: Tầu Thủy
- QS: Canô
TC: Trèo thuyền
Thi xem ai nhanh
Ai ném xa nhất
Tìm bến
Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước) 
-  Quan sát: Tranh ngã tư đường phố
- QS: Một số biển báo giao thông.
- QS: Đèn giao thông 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bắt bướm, Tín hiệu. Chơi theo ‎ý thích: Bóng, vòng, đất nặn, bao cát, chơi với các đồ chơi trông sân trường. 
- Thứ 5 hàng tuần : giao lưu các TCVĐ với các lớp trong khối
- Thứ 6 hàng tuần : Trẻ cùng cô lau dọn và sắp xếp gầm cầu thang, tủ phát triển nhận thức,nhổ cỏ quanh sân trường,chăm sóc vườn rau , tưới cây,nhặt lá vàng khu trồng hoa,làm một số thí nghiệm đơn giản... 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố( T1), góc nghệ thuật: Làm bưu thiếp tặng cô giáo, bà, mẹ, chị ( T2), Góc bé tự phục vụ: Bé học cách rót nước mời trà khi có khách đến chơi nhà( T3), làm sách truyện PTGT đường thủy ( T4), Làm đèn và một số biển báo giao thông( T5).
MĐ-YC: Trẻ bắt lắp ghép các bộ phận của xe ô tô, Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để làm bưu thiếp nhân ngày 8/3 , Biết cắt dán và trang trí sách về PTGT, Trẻ biết xây dựng ngã tư đường phố với đầy đủ các loạiphương tiện giao thông hoạt động trên đường, Biết Cách rót nước mời các bạn lễ phép. Biết hát, múa, biểu diễn các bài hát , thơ, vè về giao thông
+ Chuẩn bị: Họa báo, kéo, hồ dán, giấy vẽ, sáp màu, hột hạt, kẹo kích cỡ to nhỏ khác nhau, cây ,các loại PTGT, mô hình nhà, các loại hình khối 
+ Tiến hành: Cô hỏi trẻ về góc chơi mới, đồ dùng đồ chơi trong góc; Thái đội khi chơi.Cô về nhóm chơi mới hướng dẫn cách chơi; Trẻ phân vai chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ 
- Góc xây dựng: Ngã tư đường phố, xây dựng bến cảng, xây dựng mô hình đường giao thông và sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. (MT25) 
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ. Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè Góc bán hàng: Bán mũ bảo hiểm cho người tham gia giao thông, bán phụ tùng xe ô tô, khám chữa bệnh cho các cô bác thi bằng lái xe
- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về các PTGT và luật giao thông, Tìm hiểu về trống, đán bầu, sáo, đàn dương cầm, ghi ta, trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ điểm giao thông và lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu , tiết tấu bài hát (MT97) 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ…Thả thuyền trên nước . Biết tìm hiểu nguyên nhân sẩy ra các sự việc hiện tượng đơn giản xung quanh, biết đặt câu hỏi: Tai sao ( Cây lại héo, lá lại ướt…) 
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ đế làm thí nghiệm : Khám phá xe chạy được nhờ gì? 
- Góc học tập:, Xem sách trang ảnh , đọc thơ kể chuyện về các loại PTGT đường bộ, đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 (MT29) 
- Vẽ và xé dán PTGT theo chấm tròn, inn hình , tô màu PTGT đường thuỷ, đường không. so sánh chiều dài của các loại phương tiện giao thông. Trẻ làm bài đếm và nối vào ô số thích hợp . Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy (MT28) 
- Tách và gộp 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm, đếm và nói kết quả (Chia quả sang 2 giỏ, Chia kẹo sang 2 đĩa) (MT32) 
- Góc sách: Xem, tô màu , trang trí các biển báo giao thông. Sưu tầm và xem sách về các PTGT. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem “Đọc” Kể chuyện có mở đầu có kết thúc
- Góc nghệ thuật: Cho trẻ sử dụng ký hiệu để "viết" tên vào thiệp chúc mừng trong những dịp lễ hội của trường ,àm trang phục của chú phi công cô tiếp viên, bác lái tàu... Tự nghĩ ra ý tưởng để tạo ra một số sản phẩm sáng tạo theo ý thích của mình. (MT98) - - Góc bé tự phục vụ: Tiếp tục rèn kỹ rót nước mời trà, kĩ năng cắt theo đường thẳng, đường lượn sóng,cách đi găng tay 
	MT25, MT97, MT29, MT28, MT32, MT98

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
- Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Đau, chảy máu... 
	

	Hoạt động chiều
	* Truyện: Xe đạp con trên đường phố
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy TC: kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng. 
* Rèn vệ sinh:Tiếp tục rèn kỹ năng Lau dọn và sắp xếp đồ chơi ở góc
* Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Làm các phương tiện giao thông đường bộ: xe máy, xe đạp, xích lô, ô tô từ vỏ nước rửa bát, ống hút… 
Chơi ở góc bé tự phục vụ
* Chơi theo ý thích 
* Âm nhạc: 
Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 8/3
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Em đi qua ngà tư đường phố
* Rèn vệ sinh: Rèn kỹ năng Lau dọn và sắp xếp đồ chơi ở góc
* Hướng dẫn trẻ làm thiệp chúc mừng cô giáo , bà và mẹ.
* Chơi theo ý thích 
* Vè : Vè xe cộ
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Cùng bóp vai
+TC: Bao nhiêu bạn hát
* Rèn vệ sinh: rèn kỹ năng tự cài cởi cúc, Cài khóa. 
* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính, chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học
* Chơi theo ý thích 
* ÂN: NDTT: Dạy hát: VĐMH Múa cho mẹ xem 
NDKH: TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:Vận động theo tiết tấu bài: Lời cô dặn
* Dạy trẻ nhận biết và phóng tránh,những vật,hành động nguy hiểm,không an toàn, 
* Hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi: tàu thủy, thuyền thúng, thuyền buồm… từ vỏ chai, mo cau…Chơi với nam châm hút, 
trong vở trò chơi học tập 
* Chơi theo ý thíc 
*Thơ: Chiếc cầu mới
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Cùng bóp vai 
*Rèn vệ sinh: Tiếp tục rèn kỹ năng deo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm.
* Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. 
* Chơi theo ý thích 
- Thứ 5 hàng tuần : giao lưu các TCVĐ với các lớp trong khối
- Thứ 6 hàng tuần : Trẻ cùng cô lau dọn và sắp xếp gầm cầu thang, tủ phát triển nhận thức,nhổ cỏ quanh sân trường,chăm sóc vườn rau , tưới cây,nhặt lá vàng khu trồng hoa,làm một số thí nghiệm đơn giản... 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Phương tiện giao thông đường bộ 
	Chúc mừng ngày 8/3 
	Phương tiện giao thông đường không 
	Phương tiện giao thông đường thủy 
	Biển báo và luật lệ giao thông 
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